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1 tdl-1640 Võ Anh  Tuấn 3/1 28 2 425 5894

2 tdl-1620 Nguyễn Henry 3/1 28 2 572 6686

3 tdl-1642 Ngô Kiến Văn 3/1 20 6 1177 17783

4 tdl-1628 Nguyễn Trọng Nghĩa 3/1 6 1 89 19259

5 tdl-1630 Huỳnh Thiện Nhân 3/1 28 2 596 6837

6 tdl-1667 Nguyễn Lâm Thảo Nhiên 3/2 29 1 731 4753

7 tdl-1651 Huỳnh Quốc  Bảo 3/2 23 7 873 16021

8 tdl-1712 Nguyễn Thanh Tùng 3/3 23 7 563 15588

9 tdl-1704 Cao Minh Sơn 3/3 25 5 695 13487

10 tdl-1732 Lê Thị Mộng Huyền 3/4 28 2 631 7009

11 tdl-1727 Phạm Mạnh Hùng 3/4 20 10 434 17444

12 tdl-1742 Nguyễn Đông Phú 3/4 21 9 586 17091

13 tdl-1768 Đặng Hoàng Khánh Long 3/5 6 3 186 19275

14 tdl-1865 Tô Trần Khánh Băng 3/5 11 10 1166 19102

15 tdl-1781 Dương Hoàng Cát Tường 3/5 21 9 1062 17328

16 tdl-1867 Lại Thái Thiện 3/5 10 20 470 19130

17 tdl-1763 Lê Minh Hoàng 3/5 11 19 481 19081

18 tdl-1774 Nguyễn Chí Phúc 3/5 21 9 437 16952

19 tdl-1772 Phan Thiện Nhân 3/5 21 9 1040 17325

20 tdl-1778 Sơn Võ Thanh Toàn 3/5 13 17 992 18953

21 tdl-1783 Phạm Bảo Vy 3/5 21 9 1014 17322

22 tdl-1758 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 3/5 18 12 595 18207

23 tdl-1869 Đặng Phước Kiên 3/5 19 11 844 18039

24 tdl-1761 Vũ Lê Minh Hậu 3/5 19 11 859 18043

25 tdl-1782 La Thiên Vương 3/5 8 22 503 19205

26 tdl-1776 Thạch Phú Quốc Quý 3/5 14 16 596 18841

27 tdl-1771 Nguyễn Tuệ Nghi 3/5 21 9 716 17202
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28 tdl-1775 Lê Kiến Quốc 3/5 23 7 614 15695

29 tdl-1767 Ngô Phạm Khánh Linh 3/5 18 12 575 18200

30 tdl-1773 Đoàn Minh Nhật 3/5 17 13 570 18407

31 tdl-1760 Trần Nguyễn Hữu Đồng 3/5 19 11 679 17969

32 tdl-1755 Nguyễn Ngọc Anh 3/5 8 22 173 19189

33 tdl-2206 Nguyễn Phúc Nguyên 3/5 22 8 568 16449

34 tdl-1757 La Hoàng Gia Bảo 3/5 28 2 426 5901

35 tdl-1785 Bùi Nguyễn Ngọc Anh 3/6 23 7 534 15535

36 tdl-1790 Trần Nguyễn Thiên Ân 3/6 29 1 500 3528

37 tdl-1818 Nguyễn Phạm Nam Phương 3/6 20 10 623 17569

38 tdl-1822 Nguyễn Ngọc Thảo 3/6 24 6 558 14498


